
STT Nội dung chi Tổng số

Số đã phân bổ 

tại Nghị quyết 

số 45/NQ-

HĐND ngày 

04/9/2026 của 

HĐND xã

Số phân bổ kỳ 

này

Dƣ chƣa phân 

bổ
Ghi chú

1 2 3 4 5 6=3-4-5 6

TỔNG SỐ 2.148,00 715,00 1.433,00 0,00

1

CHƢƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG 

THÔN MỚI, GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG VÀ PHÁT TRIỂN 

KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ 

VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2026 - 2035, GIAI ĐOẠN I: TỪ 

NĂM 2026 ĐẾN NĂM 2030

2.143,00 710,00 1.433,00 0,00

Nguồn vốn năm 2026 được 

giao tại Quyết định số 

2740/QĐ-UBND ngày 

24/8/2026 của UBND tỉnh 

và nguồn ngân sách xã đối 

ứng

- Ngân sách trung ương 1.163,00 360,00 803,00 0,00

- Ngân sách địa phương (Ngân sách tỉnh) 840,00 350,00 490,00 0,00

- Ngân sách địa phương (Ngân sách xã) 140,00 0,00 140,00 0,00

2

CHƢƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG 

THÔN MỚI, GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG VÀ PHÁT TRIỂN 

KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ 

VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2026 - 2035, GIAI ĐOẠN I: TỪ 

NĂM 2026 ĐẾN NĂM 2030 (NGUỒN VỐN CHUYỂN NGUỒN 

NĂM 2025 SANG NĂM 2026)

5,00 5,00 0,00 0,00
Nguồn vốn chuyển nguồn 

năm 2025 sang năm 2026

- Ngân sách trung ương 4,50 4,50 0,00

- Ngân sách địa phương (Ngân sách tỉnh) 0,50 0,50 0,00

PHỤ LỤC I

Chi tiết theo Phụ lục II

BIỂU TỔNG HỢP PHÂN BỔ KINH PHÍ THƢỜNG XUYÊN NĂM 2026 THỰC HIỆN CHƢƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI, 

GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2026 - 2035, GIAI 

ĐOẠN I: TỪ NĂM 2026 ĐẾN NĂM 2030 (BỔ SUNG LẦN 03)

Đơn vị: Triệu đồng

(Kèm theo Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 15/9/2026 của HĐND xã Côn Minh)

1



Ngân sách 

Trung ƣơng

Ngân sách 

địa phƣơng 

(Ngân sách 

cấp tỉnh)

Ngân sách 

địa phƣơng 

(Ngân sách 

cấp xã)

1 2 3 4 5=6+7+8 6 7 8 9

1.433,00 803,00 490,00 140,00

A HỢP PHẤN THỨ NHẤT 1.433,00 803,00 490,00 140,00

I

Nội dung thành phần 03: Phát triển kinh tế nông thôn

theo hƣớng sinh thái, hiện đại, tích hợp đa giá trị và

đáp ứng nhu cầu thị trƣờng

1.433,00 803,00 490,00 140,00

1

Nội dung 10: Xây dựng và nhân rộng các mô hình sinh kế

đa dạng, mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất hỗ trợ giảm

nghèo, phù hợp với điều kiện sinh thái, văn hóa và trình

độ phát triển của từng địa phương, đặc biệt tại các xã,

thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào DTTS&MN, an

toàn khu, biên giới và hải đảo; khuyến khích ứng dụng

khoa học - công nghệ, kinh tế số, kinh tế xanh và khởi

nghiệp đổi mới sáng tạo; bảo đảm kết nối thị trường; thí

điểm cơ chế tín dụng vi mô, bảo hiểm nông nghiệp thích

ứng với biến đổi khí hậu và duy trì bền vững.

1.433,00 803,00 490,00 140,00
(Mã CTMTQG: 

14105-24105)

Dự án phát triển sản xuất cộng 

đồng chăn nuôi bò sinh sản (quy 

mô 40 con)

656,00 26,00 490,00 140,00

Dự án phát triển sản xuất cộng 

đồng chăn nuôi lợn thịt (quy mô 

150 con)

777,00 777,00

Đơn vị: Triệu đồng

BIỂU CHI TIẾT PHÂN BỔ KINH PHÍ THƢỜNG XUYÊN NĂM 2026 THỰC HIỆN CHƢƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI, GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - 

XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2026 - 2035, GIAI ĐOẠN I: TỪ NĂM 2026 ĐẾN NĂM 2030 (BỔ SUNG LẦN 03)

(Kèm theo Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 15/9/2026 của HĐND xã Côn Minh)

Tổng cộngSTT Đơn vị Nội dung hoạt động Mục tiêu Ghi chú

PHỤ LỤC II

Trong đó:

Hỗ trợ người dân, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ 

mới thoát nghèo và các đối tượng tham gia dự án 

phát triển sản xuất khai thác hiệu quả tiềm năng, 

lợi thế của địa phương; tổ chức lại sản xuất theo 

hướng hàng hóa, nâng cao năng suất, chất lượng 

và giá trị sản phẩm; tạo việc làm, tăng thu nhập, 

cải thiện đời sống, giảm nghèo bền vững và hạn 

chế tái nghèo. Đồng thời, thúc đẩy phát triển kinh 

tế nông thôn, phát huy vai trò của cộng đồng dân 

cư; tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật, bảo 

vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và 

góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế 

- xã hội, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn

Phòng Kinh tế1.1 (831-281)

Tổng cộng
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